
Kính gửi: Quý Khách hàng

STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG  GIÁ LẺ 

 MỨC ƯU 

ĐÃI CHO 

HỌC SINH 

 GIÁ BÁN ƯU 

ĐÃI DÀNH 

CHO HỌC 

SINH 

HÌNH ẢNH

1 978604472705
MÌNH CÙNG VUI CHƠI NHÉ-TRÒN ƠI LÀ 

TRÒN
170,000 10%             153,000 

2 978604472706
MÌNH CÙNG VUI CHƠI NHÉ-VO VE VO VE 

MÀU VÀNG
170,000 10%             153,000 

3 978604472778
MÌNH CÙNG VUI CHƠI NHÉ-ỘP OẠP ỘP OẠP 

MÀU XANH
170,000 10%             153,000 

4 978604472779
MÌNH CÙNG VUI CHƠI NHÉ-KẺ SỌC VÀ 

XOẮN ỐC
170,000 10%             153,000 

5 893497415889 YÊU THƯƠNG-GIEO MẦM TÍNH CÁCH 32,000 10%               28,800 

6 893497416078 CÔNG BẰNG-GIEO MẦM TÍNH CÁCH 32,000 10%               28,800 

7 893497416079 MẠNH MẼ-GIEO MẦM TÍNH CÁCH 32,000 10%               28,800 

8 978604307723
TÔ MÀU CÔNG CHÚA-CÔNG CHÚA PHONG 

CÁCH T2
15,500 10%               13,950 

9 978604472633
TỦ SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN-CHIẾN 

PHIÊU LƯU CỦA LỚP HƯU CAO CỔ
66,000 10%               59,400 

10 978604472634
TỦ SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN-SỢI LEN 

ĐỎ VÀ 100 CHÚ MÈO
66,000 10%               59,400 

11 978604472635
TỦ SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN-CON 

KHÔNG TỐT NGHIỆP ĐÂU
66,000 10%               59,400 

12 978604472636

TỦ SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN-CUỘC 

GIẢI CỨU TRONG ĐÊM CỦA CÁC BẠN ĐỒ 

CHƠI

66,000 10%               59,400 

13 978604472637
TỦ SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN-TỪ HÔM 

NAY CÙNG CHƠI NHIỀU HƠN NHÉ
66,000 10%               59,400 

14 978604472638
TỦ SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN-CON 

CHÂU CHẤU ĐỒ CHƠI
66,000 10%               59,400 

15 978604472639
TỦ SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN-NÊN 

CHỌN MÓN NÀO ĐÂY
66,000 10%               59,400 

PHỤ LỤC
DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM



16 978604472640
TỦ SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN-CON MA 

KHÓC NHÈ
66,000 10%               59,400 

17 978604472641
TỦ SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN-CÔ GIÁO 

MÍT ƯỚT
66,000 10%               59,400 

18 978604472642
TỦ SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN-TIỆM 

BÁNH QUY CỦA BÀ YUKIKO
66,000 10%               59,400 

19 978604472643
TỦ SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN-TÌM 

THẤY RỒI NHÉ
66,000 10%               59,400 

20 978604886288
THỎ BẢY MÀU VÀ NHỮNG NGƯỜI NGHĨ 

NÓ LÀ BẠN
99,000 10%               89,100 

21 978604472772 GÀ CON VÀ HOA HƯỚNG DƯƠNG (BC) 161,000 10%             144,900 

22 347437125501
PENTEL A255A_10 VIẾT CHÌ KIM BẤM 

0.5MM(12C/H)(5390-ST)
52,000 10%               46,800 

23 400781777716 VIẾT CHÌ KIM 777 05-61 (4816-VT) 32,000 10%               28,800 

24 697101080185
VIẾT CHÌ BẤM GẤU TRÚC KK-7185 H/24 

KK(THNK086)
35,000 10%               31,500 

25 893527645393 VIẾT CHÌ BẤM MP01 (12 CÂY/HỘP) (0323-BT) 19,000 10%               17,100 

26 893527645394 VIẾT CHÌ BẤM MP02 (12 CÂY/HỘP) (0323-BT) 22,000 10%               19,800 

27 893527646177
BÚT CHÌ BẤM MP05 (0.5mm) (12C/H) 

(THCK0323)
18,000 10%               16,200 

28 893528390074 VIẾT CHÌ BẤM PC-024 (10C/H) (5404-TL) 21,500 10%               19,350 

29 893532400319
VIẾT CHÌ BẤM 2B 2.0MM PC-030 (10C/H) 

(A5404-TL)
10,000 10%                 9,000 

30 893604439327
STACOM - MP1020 VIẾT CHÌ BẤM ĐẦU 

CHUỐT 2.0MM (12C/H) (ST-5390)
13,000 10%               11,700 

31 893609256223 BUT CHI BAM 0.7 CL-MP202 12C H (TK) 22,000 10%               19,800 

32 400781704820 VIẾT CHÌ GỖ 100B-HB (4816-VT) 26,000 10%               23,400 

33 400781710446 VIẾT CHÌ 110 HB (4816-VT) 17,000 10%               15,300 

34 694179845600
BÚT CHÌ 2B BẢN ST CC31-2B (1/72/2880) 

(0308-BN)
10,500 10%                 9,450 

35 841157402058 VIET CHI HB MILAN 80001 H 12 (THNK013) 10,000 10%                 9,000 



36 315414534756
MAPED- CHUỐT TIM 2 LỖ X30 - 534756ZG 

(MS)
20,000 10%               18,000 

37 400781751000 CHUỐT CHÌ 510-10(4816-VT) 27,000 10%               24,300 

38 400781751114 CHUỐT CHÌ ỐNG 51105LKP24(4816-VT) 26,000 10%               23,400 

39 471167807076
Y PLUS- CHUỐT CHÌ 2 LỖ SX1103_O2(5390-

ST)
20,000 10%               18,000 

40 693520532569 CHUỐT CHÌ MINI ER00300 (36C/H) (0308-BN) 20,000 10%               18,000 

41 695378736948 CHUỐT CHÌ NHỰA APS91236 (0263-TM) 22,500 10%               20,250 

42 893609256822
GỌT CHÌ CL-PS301 (CON CHÓ) (24C/H) (0377-

TK)
21,000 10%               18,900 

43 893609256912
GỌT CHÌ CL-PS305 (TÀU NGẦM) (24C/H) 

(0377-TK)
32,500 10%               29,250 

44 084511382169 SAKURA --GÔM TẦY 60 (0064-HH) 14,500 10%               13,050 

45 955609116976
STABILO-GÔM MÀU TRUNG, EXAM GRADE 

(THCK0640)
26,000 10%               23,400 

46 315414105811
MAPED- GÔM EXPERT TRUNG X20 - 105811 

(MS)
13,000 10%               11,700 

47 347437026050
PENTEL ZEH_05 GÔM CHÌ SIÊU MỀM 

NHỎ(48C/H)(5390-ST)
14,000 10%               12,600 

48 400781752420 GÔM 526-B40(40C/H)(A4816) 10,000 10%                 9,000 

49 400781752713 GÔM 526 53(30C/H)(4816-VT) 20,000 10%               18,000 

50 471157700757
PENTEL ZEH_03 GÔM CHÌ SIÊU MỀM 

MINI(60C/H)(5390-ST)
10,000 10%                 9,000 

51 471157702925 PENTEL GÔM ZEH-05 PTP(H/48C) (5390-ST) 14,000 10%               12,600 

52 471157703370
PENTEL- GÔM NHỎ MÀU HỒNG ZEH05- 

PNK(H/48C) (5390-ST)
14,000 10%               12,600 

53 471157703699
PENTEL GÔM MINI (MÀU HỒNG )(60C/H) 

ZEH03_PNK(5390-ST)
10,000 10%                 9,000 



54 49177008
GÔM "MONO", 40 CÁI/HỘP PE-01A(0376-

TSVN)
17,500 10%               15,750 

55 497405285648
ARTLINE-GÔM ARTLINE NHỎ ER-8  (40 

C/HỘP) (4953-PM)
10,000 10%                 9,000 

56 497405285661
ARTLINE-GÔM ARTLINE LỚN ER-22(20 

C/HỘP) (4953-PM)
18,500 10%               16,650 

57 694128870856 GOM KR971791 H 30 (THNK068) 11,000 10%                 9,900 

58 694902991093
HỘP 20 GÔM TPR NHỎ YZ1201-2 H/12 

(THNK071)
29,000 10%               26,100 

59 695488457640 VI 2 GOM KR971318 (THNK068) 13,000 10%               11,700 

60 955609117431
STABILO-GÔM MÀU NHỎ, 

LEGACY(THCK0640)
13,500 10%               12,150 

61 955609114162
STABILO-GÔM ĐEN NHỎ, EXAM GRADE 

(THCK0640)
21,000 10%               18,900 

62 841403460320 GOM MILAN CPM320 H 20 (THNK013) 15,000 10%               13,500 

63 841403460321
GOM SUNSET MILAN CPM320SN H 20 

(THNK013)
21,000 10%               18,900 

64 841403460327 GÔM BẠC CPM320SL H/20 (THNK013) 19,000 10%               17,100 

65 841403460412 GOM CMM412 H 12 (THNK013) 21,000 10%               18,900 

66 841403460624 GOM MILAN CPM624 H 24 (THNK013) 10,000 10%                 9,000 

67 841403462424 GOM MILAN CMM2424 (H 24)(THNK013) 10,000 10%                 9,000 

68 841403465020 GÔM CPM5020 H/20 (THNK013) 17,000 10%               15,300 

69 841403466020 GOM MILAN H 20 CPM6020 (THNK013) 13,000 10%               11,700 

70 893527642367
GÔM BÁM MÀU (TRÁI TIM)/SK-ER2001 (24 

CÂY/HỘP) (0323-BT)
16,000 10%               14,400 



71 893527642369
GÔM BÁM MÀU (NGÔI SAO)/SK-ER2002 

(24CÂY/HỘP) (0323-BT)
16,000 10%               14,400 

72 606135001167
VIẾT SÁP MÀU VẶN 16 CÂY LT10-016GTG 

(THNK079)
135,000 10%             121,500 

73 606135920109 VIẾT SÁP MÀU VẶN 12 CÂY 012A (THNK079) 109,000 10%               98,100 

74 893609256324 BÚT SÁP 12 MÀU CL-CR101 (0377-TK) 21,000 10%               18,900 

75 893200030257 TẬP PNC 96T DL100 4ÔLI - BABY LOVE 14500 10%               13,050 

76 893200030556 TẬP PNC 96T DL100 5ÔLI - ƯỚC MƠ 14500 10%               13,050 

77 893200030636 TẬP PNC 96T DL100 4ÔLY - LET IT GO 14500 10%               13,050 

78 893200030637 TẬP PNC 96T DL100 5ÔLY - LET IT GO 14500 10%               13,050 

79 893200030638 TẬP PNC 96T DL100 5ÔLY - APPLE & BAN 14500 10%               13,050 

80 893200030639 TẬP PNC 96T DL100 4ÔLY - APPLE & BAN 14500 10%               13,050 

81 893200030644
TẬP PNC 96TR DL100 5ÔLY- KHU VƯỜN CỔ 

TÍCH
14500 10%               13,050 

82 893500181907 ỐNG MỰC TÍM FPIC-02 (10C/H) (5404-TL) 2,000 10%                 1,800 

83 893500183036 MỰC BÚT MÁY TÍM FPI-07 (6H/L) (5404-TL) 9,000 10%                 8,100 

84 893500183039
MỰC BÚT MÁY TÍM FPI-08/DO (8H/L) (5404-

TL)
11,500 10%               10,350 

85 893609810127
MỰC ỐNG 035 (TÍM, XANH)(30 ỐNG H) 

(THCK0253)
3,000 10%                 2,700 

86 880220303920
VIẾT NƯỚC MÀU TÍM PRETTY TORU  (0061-

HT)
10,000 10%                 9,000 

87 880220306392
VIẾT NƯỚC ĐÔNG-A OKTOKI60 TÍM (0061-

HT)
10,500 10%                 9,450 



88 880220375820 VIẾT TÍM JELLITTO 20 (0061-HT) 17,000 10%               15,300 

89 880220375920 VIẾT NƯỚC 0,5 TÍM  MYGELL 5 20 (0061-HT) 12,000 10%               10,800 

90 606135001167
VIẾT SÁP MÀU VẶN 16 CÂY LT10-016GTG 

(THNK079)
135,000 10%             121,500 

91 606135920079 VIẾT SÁP MÀU VẶN 10 CÂY 010S (THNK079) 95,000 10%               85,500 

92 606135920109 VIẾT SÁP MÀU VẶN 12 CÂY 012A (THNK079) 109,000 10%               98,100 

93 694128874517 VIẾT SÁP MÀU 12 CÂY KR972514 (THNK068) 109,000 10%               98,100 

94 694128874613
VIẾT SÁP MÀU GEL 12 CÂY KR972534 

(THNK068)
149,000 10%             134,100 

95 695488457540 VIẾT SÁP MÀU 12 CÂY KR971307 (THNK068) 65,000 10%               58,500 

96 893500182152
BÚT SÁP MÀU CRC04/DOREMON 10 MÀU 

(5404-TL)
24,000 10%               21,600 

97 893500182153
BÚT SÁP MÀU 16M CRC05/DOREMON (5404-

TL)
33,000 10%               29,700 

98 893500182210 SÁP MÀU CRC09 (5404-TL) 38,000 10%               34,200 

99 893500182242 SÁP MÀU CRC016 (5404-TL) 12,000 10%               10,800 

100 893500182304 BÚT SÁP DẦU 24 MÀU OP-C09/ĐỎ (5404-TL) 53,000 10%               47,700 


